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[bookmark: _GoBack]1.ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: 
- Hệ thống kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã học ở HKI.
2. Năng lực :
a. Năng lực chung 
- Tự chủ và tự học
- Giao tiếp và hợp tác
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo
b. Năng lực đặc thù
 - Vận dụng thuần thục kiến thức về Tiếng Việt đó học ở HKI để hiểu nội dung, ý nghĩa văn bản hoặc tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất
Trách nhiệm trong học tập 
II. NỘI DUNG
1. Phiếu hướng dẫn HS tự học

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	· PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
	NỘI DUNG

	· PHƯƠNG CHÂM VỀ LƯỢNG
	

	PHƯƠNG CHÂM VỀ CHẤT
	

	PHƯƠNG CHÂM CÁCH THỨC
	

	PHƯƠNG CHÂM LỊCH SỰ
	

	PHƯƠNG CHÂM QUAN HỆ
	


2. Tương tự như vậy, em hãy thực hiện phiếu học tập số 2 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

	Nhóm các 
· từ xưng hô
	Gợi ý trả lời

	Nhóm 1:
· 1. Đại từ xưng hô (nhân xưng)
	



	Nhóm 2:
· 2. Dùng chỉ quan hệ họ hàng, chức vụ, nghề nghiệp 
	




	Nhóm 3:
3. Danh từ chỉ tên riêng
	




3. Cách dẫn trực tiếp và gián tiếp
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
So sánh

	Dẫn trực tiếp
	Dẫn gián tiếp

	
	





   
II. Luyện tập
Bài tập sách giáo khoa trang 190.









2. CTĐP TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.  
1.Kiến thức:
+ Từ ngữ địa phương chỉ sự vật, hoạt động, trạng thái, đặc điểm, tính chất...
 +  Sự khác biệt giữa các từ ngữ địa phương.
2. Năng lực:
+ Giao tiếp: trình bày, trao đổi về từ địa phương, tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ và hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của từ vựng Tiếng Việt.
+ Ra quyết định: lựa chọn và sử dụng từ phù hợp với mục đích giao tiếp. 
3. Phẩm chất: 
Trách nhiệm trong học tập 
II. NỘI DUNG
1. Phiếu hướng dẫn HS tự học
a. Từ địa phương chỉ  sự vật- hiện tượng ...không có tên trong phương ngữ khác và từ ngữ toàn dân.

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	STT
	TỪ NGỮ TOÀN DÂN
	TỪ NGỮ ĐƯỢC DÙNG Ở ĐỊA PHƯƠNG MÌNH
	TN ĐỊA PHƯƠNG KHÁC

	 1
	Bồn bồn
	
	

	2
	….
	
	


b. Từ đồng nghĩa- khác âm:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Phương ngữ Bắc Bộ
	Phương ngữ Trung Bộ
	Phương ngữ Nam Bộ

	
	
	



c. Từ đồng âm- khác nghĩa:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	Từ p. âm
	Phương ngữ Bắc Bộ
	Phương ngữ Trung Bộ
	Phương ngữ Nam Bộ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



II. Luyện tập
Bài tập sách giáo khoa trang 190.

3.Tập làm văn: ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.  
1.Kiến thức:
+ Khái niệm văn bản thuyết minh và văn bản tự sự.
+ Hiểu sự kết hợp của PTBĐ trong văn bản thuyết minh và văn bản tự sự.
+  Nắm hệ thống văn bản thuộc kiểu văn bản thuyết minh và văn bản tự sự đã học.
2. Năng lực:
+ Giao tiếp: trình bày, trao đổi về sự phát triển của từ vựng Tiếng Việt, tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ và hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của từ vựng Tiếng Việt.
+ Ra quyết định: lựa chọn và sử dụng từ phù hợp với mục đích giao tiếp.
3. Phẩm chất: 
+ Giáo dục học sinh có thái độ ôn tập tích cực và hệ thống hóa kiến thức.
II. NỘI DUNG
1.Phiếu hướng dẫn HS tự học
* Phiếu học tập 1
	Nội dung so sánh
	Thuyết minh
	Miêu tả

	Mục đích
	
	

	Phương pháp
	
	

	Một số điểm lưu ý khác
	
	




* Phiếu học tập số 2:
	Văn tự sự

	Khái niệm
	Đặc điểm
	Yếu tố NL
	Miểu tả nội tâm

	
	
	
	



* Phiếu học tập số 3:

	
	Đối thoại
	Độc thoại
	Độc thoại nội tâm

	KN
	
	
	

	Hình thức
	
	
	

	VD
	
	
	


III. LUYỆN TẬP
Đại dịch Covid 19 hoành hành trên thế giới gây ra biết bao tang thương, mất mát cho nhân loại. Nhưng ngay trong chính những mất mát, ngặt nghèo ấy, tình người lại tỏa ấm hơn bao giờ hết. Hãy kể lại một câu chuyện ấm tình người mà em được biết trong đại dịch Covid từ đó rút ra bài học ý nghĩa cho chính bản thân mình về giá trị của cuộc sống này.
*Gợi ý: 
a) Mở bài: 
- Giới thiệu câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc
b) TB: Kể lại câu chuyện
- Câu chuyện xảy ra ở đâu, lúc nào 
+ Nguyên nhân/ tình huống của câu chuyện
+ Diễn biến của sự việc
+ Câu chuyện xảy ra có mang lại những bất ngờ, khó khăn, thuận lợi gì cho em.
+ Câu chuyện có cao trào, gây hứng thú ở người đọc
-  Kết quả của câu chuyện
* Chú ý 
+ Xác định ngôi kể
+ Diễn đạt tâm trạng của mình khi bắt đầu câu chuyện – diễn biến – kết thúc. 
+ Kết hợp các lời thoại đã học và yếu tố nghị luận để nhận định đánh giá đúng sai, nêu điều để lại ấn tượng sau sắc sau câu chuyện. 
c)  Kết bài. 
 Nêu bài học rút ra sau khi câu chuyện xảy ra (kết hợp yếu tố nghị luận)





Những nội dung HS cần giải đáp
Trường: ………………
Lớp: ………………..………………………..
Họ tên học sinh: …………………………………………..
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Ngữ văn 
….
	Mục A: ….
Phần B: ….
	1.
2.
3.




